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MÔN: TIN HỌC 11


	ĐIỂM:


I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)(Khoanh tròn một phương án chọn đúng trong mỗi câu sau đây)

Câu : Khai báo nào phù hợp với 2 câu lệnh: y: = 14; k: = y mod 2 <>0;
	A. var y: real;

           k: boolean;
	B. var k: boolean;

           y: byte;
	C. var k: real;

           y: integer;
	D. var k: integer;

           y: word;


Câu : Trong NNLT Pascal, tên nào sau đây là tên dành riêng?


A. Longint

B. Sqrt


C. While

D. tong
Câu : Câu lệnh nào sau đây đúng cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh:

A. If <Câu lệnh> then <BTĐK>;

B. If <BTĐK> then <Câu lệnh>;
C. If <BTĐK> else <Câu lệnh>;
 
D. If <BTĐK> then <BTĐK> else <Câu lệnh>;


Câu : Biểu thức: Sqrt(sin(m*x)+1)>=0 thuộc loại biểu thức:
A. Logic

B. Quan hệ

C. Số nguyên

D. Số thực

Câu : Biến b trong câu lệnh sau đóng vai trò gì? For a:=b downto c do write(a);

A. Biến đếm



B. Giá trị đầu



C. Giá trị cuối


D. Biểu thức điều kiện 

Câu : Biểu thức toán học: 
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được biểu diễn trong Pascal là:

A. 2*abs(x-y)/sqr(sqrt(x)+ y).

B. 2*exp(x-y)/sqrt(sqr(x)+y).

C. 2*exp(x-y)/(sqrt(sqr(x*x)+y).

D. 2*exp(x-y)/(sqrt(x*x)+ y).

Câu : Biểu thức điều kiện nào sau đây dùng để kiểm tra x là ước của 30?
A. x mod 30 = 1.
B. x mod 30 = 0.
C. 30 div x = 0.
D. 30 mod x = 0

Câu : Cho a = -5 thì b có giá trị bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh rẽ nhánh sau?
	      If a > 0 then b:= 0


Else b:= sqr(a);
	A. 5
     
 B. 0
        


C.
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 D. 25


Câu : Đâu là lệnh nhập giá trị cho M?    

A. write (M);

B. writeln (‘M=’);
C. readln (M);

D.read (‘M=’);

Câu : Nếu chuyển đoạn lệnh viết bằng For - do sang sử dụng While - do thì đoạn lệnh nào viết đúng?

	m:=
m:=1;  For k:=1 to 20 do



If k mod 2=0 then m:=m+k*k;

	A. m:=1;   k:=1;    While k<=20 do


     begin If k mod 2=0 then    m:=m+k*k;




k:=k+1;


     end;
	B. m:=1;   While k<=m do


begin  If k mod 2=0 then m:=m+k*k;



m:=m+1;


end;

	C. m:=1;     While k<=m do



 If k mod 2=0 then m:=m+k*k;

	D. m:=1;   While k<=20 do


          If k mod 2=0 then m:=m+k*k;


Câu : Trong câu lệnh While … do, câu lệnh sau “do” sẽ không được thực hiện một lần nào khi:


A. Điều kiện luôn đúng

B. Điều kiện sai ở các lần lặp sau



C. Điều kiện đúng từ đầu

D. Điều kiện sai từ đầu 

Câu : Đâu không phải là hằng trong Pascal?

A. ‘Nui Thanh’   

B. TRUE
   
C. 12,4

D. FALSE
Câu : Để lưu chương trình, ta nhấn:  
A. Alt + F2.


B. F2.


C. Alt + X.

D. Alt + F3.

Câu : Trường hợp nào sau đây không phải câu lệnh gán trong NNLT Pascal?

A. x := 1;



B. x + y := 10;


B. C. y := 0.001;


D. x := x *y/z;

Câu : Từ khóa Const dùng trong phần nào của chương trình?

A. Phần thân



B. Khai tên Chương trình
C. Khai báo hằng




      D. Khai báo biến

Câu : Trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ “Free Pascal” sau khi thực hiện lệnh dưới đây?


For i:=1 to 15 do  If i mod 2<>0 then writeln(‘Free Pascal’);

A. 8 lần


B.7 lần

C. 15 lần

D. 10 lần

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: Viết câu lệnh rẽ nhánh kiểm tra và thông báo số nguyên N có phải là ước của 50 hay không?
……..………………………………………………...................................

………..……………………………………………...................................

Câu 2: Viết chương trình nhập số nguyên dương b (b≤100). Tính và đưa ra màn hình tổng S có dạng:  
S= 1b + 3b + … + 39b
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Phần II Tự luận (2 điểm)

Câu 1(0,5 điểm): If 50 mod N=0 then write(N,’la uoc cua 50’) 


Else write(N,’khong la uoc cua 50’);

Câu 2: (1,5 điểm)
	Program  Cau2;

Var  b,i: Byte; S: Word;

Begin

Write(‘Nhap b=’); Readln(b);

S:=0;

For i:=1 to 39 do

  If I mod 2 =1 then S:=S+I;

Write(‘Tong S can tim la :’,S*b);

Readln

End.
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